
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13/12/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MSMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG HỌC KỲ

237 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D17_TK1TD 2 30/12/2019 13 giờ 30 C808 DH_HK5

238 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D17_TK2TT 6 30/12/2019 13 giờ 30 C808 DH_HK5

239 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D17_TK3DH 33 30/12/2019 13 giờ 30 C808 DH_HK5

240 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D17_TK4NT 8 30/12/2019 13 giờ 30 C808 DH_HK5

341 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Phạm Thị Kim Yến D15_MT1TD 1 30/12/2019 15 giờ 30 C604 DH_HK7

342 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Phạm Thị Kim Yến D16_MT2TT 4 30/12/2019 15 giờ 30 C604 DH_HK7

343 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Phạm Thị Kim Yến D16_MT3DH 26 30/12/2019 15 giờ 30 C604 DH_HK7

344 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Phạm Thị Kim Yến D15_MT3DH 1 30/12/2019 15 giờ 30 C604 DH_HK7

345 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Phạm Thị Kim Yến D16_MT4NT 14 30/12/2019 15 giờ 30 C604 DH_HK7

346 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Phạm Thị Kim Yến D15_MT4NT 3 30/12/2019 15 giờ 30 C604 DH_HK7

347 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Phạm Thị Kim Yến D14_MT4NT 1 30/12/2019 15 giờ 30 C604 DH_HK7

459 GS19003 Tiếng Anh 3 Phan Thị Mỹ Trang D19_TK01 1 31/12/2019 15 giờ 30 C701 DH_HK3

460 GS19003 Tiếng Anh 3 Dương Thị Tuyết Lan D18_TK2TT 6 31/12/2019 15 giờ 30 C701 DH_HK3

461 GS19003 Tiếng Anh 3 Dương Thị Tuyết Lan + Tăng Vĩnh Viễn D18_TK3DH 51 31/12/2019 15 giờ 30 C608 DH_HK3

462 GS19003 Tiếng Anh 3 Trần Xuân Ngọc Bách D17_TK3DH 2 31/12/2019 15 giờ 30 C701 DH_HK3

463 GS19003 Tiếng Anh 3 Dương Thị Tuyết Lan D16_MT3DH 1 31/12/2019 15 giờ 30 C701 DH_HK3

464 GS19003 Tiếng Anh 3 Dương Thị Tuyết Lan D15_MT3DH 1 31/12/2019 15 giờ 30 C701 DH_HK3

465 GS19003 Tiếng Anh 3 Dương Thị Tuyết Lan D18_TK4NT 16 31/12/2019 15 giờ 30 C701 DH_HK3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO
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466 GS19003 Tiếng Anh 3 Lê Hoàng Anh Tuấn D15_MT4NT 1 31/12/2019 15 giờ 30 C701 DH_HK3

887 9DEXHTC104 Tiếng Việt thực hành Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_MT3DH 26 03/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

888 9DEXHTC104 Tiếng Việt thực hành Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_MT4NT 14 03/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

889 9DEXHTC104 Tiếng Việt thực hành Huỳnh Hoa Hồng Tú D15_MT4NT 2 03/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

974 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyễn Văn Hải D15_MT3DH 1 04/01/2020 13 giờ 30 C605 DH_NKH

975 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyễn Văn Hải D14_MT3DH 1 04/01/2020 13 giờ 30 C605 DH_NKH

976 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyễn Văn Hải D15_MT4NT 2 04/01/2020 13 giờ 30 C605 DH_NKH

1284 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú D17_TK1TD 2 06/01/2020 15 giờ 30 C806 DH_HK7

1285 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú D17_TK2TT 6 06/01/2020 15 giờ 30 C806 DH_HK7

1286 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_MT2TT 4 06/01/2020 15 giờ 30 C806 DH_HK7

1287 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú D15_MT2TT 7 06/01/2020 15 giờ 30 C806 DH_HK7

1288 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú D14_MT2TT 1 06/01/2020 15 giờ 30 C806 DH_HK7

1289 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú D17_TK3DH 33 06/01/2020 15 giờ 30 C806 DH_HK7

1290 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_MT3DH 26 06/01/2020 15 giờ 30 C808 DH_HK7

1291 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú D17_TK4NT 8 06/01/2020 15 giờ 30 C808 DH_HK7

1292 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_MT4NT 14 06/01/2020 15 giờ 30 C808 DH_HK7

1293 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú D15_MT4NT 1 06/01/2020 15 giờ 30 C808 DH_HK7

1304 GS79005 Triết học Mác - Lênin Vũ Quốc Phong D19_TK01 54 07/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK1

1433 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D17_TK1TD 2 07/01/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK5

1434 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D17_TK2TT 6 07/01/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK5

1435 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D17_TK3DH 32 07/01/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK5

1436 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D17_TK4NT 8 07/01/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK5

1707 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Vũ Quốc Phong D19_TK01 54 09/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK1

1862 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Thị Hạnh + Võ Văn Mười D19_TK01 3 10/01/2020 09 giờ 30 C705 DH_HK3

1863 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D18_TK2TT 6 10/01/2020 09 giờ 30 C705 DH_HK3

1864 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D17_TK2TT 4 10/01/2020 09 giờ 30 C705 DH_HK3

1865 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D15_MT2TT 1 10/01/2020 09 giờ 30 C705 DH_HK3
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1866 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D14_MT2TT 1 10/01/2020 09 giờ 30 C705 DH_HK3

1867 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D18_TK3DH 52 10/01/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK3

1868 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười + Đỗ Thị Hạnh D17_TK3DH 7 10/01/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK3

1869 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Thị Hạnh D16_MT3DH 1 10/01/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK3

1870 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D15_MT3DH 1 10/01/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK3

1871 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D14_MT3DH 1 10/01/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK3

1872 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D18_TK4NT 17 10/01/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK3

1873 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Thị Hạnh D16_MT4NT 5 10/01/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK3

1874 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D14_MT4NT 1 10/01/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK3

2050 DE09004 Nguyên lý thị giác Nguyễn Hồng Hưng D19_TK01 55 11/01/2020 07 giờ 30 C801 DH_HK1

2102 GS59001 Tin học đại cương Lê Triệu Ngọc Đức D16_MT3DH 1 11/01/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK1

2103 GS59001 Tin học đại cương Phạm Liệu + Trịnh Thanh Duy D15_MT3DH 2 11/01/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK1

2358 GS19001 Tiếng Anh 1 Văng Thị Thu Viên D19_TK01 53 14/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK1

2867 9DEDHCN006 Chuyên đề Đồ họa Nguyễn Thị Phương Dung D16_MT3DH 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2868 9DENTCN006 Chuyên đề Nội thất Nguyễn Xuân Phúc D16_MT4NT 14 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2869 9DENTCN006 Chuyên đề Nội thất Nguyễn Xuân Phúc D15_MT4NT 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2870 9DETTCN006 Chuyên đề Thời trang Huỳnh Hoa Hồng Tú+Châu Thị Mỹ Khánh D16_MT2TT 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2871 9DETTCN016 Kỹ thuật cắt may 2 (áo dài - veston) Dương Thị Mỹ Linh D16_MT2TT 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2872 9DETTCN016 Kỹ thuật cắt may 2 (áo dài - veston) Dương Thị Mỹ Linh D15_MT2TT 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2873 AA19003 Tin học đại cương và thực hành Nguyễn Đức Giang D19_TK01 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2874 AA19003 Tin học đại cương và thực hành Trịnh Duy Đông D19_TK01 36 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2875 AA19003 Tin học đại cương và thực hành Trịnh Duy Đông D14_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2876 AA19003 Tin học đại cương và thực hành Nguyễn Đức Giang D17_TK3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2877 AA19003 Tin học đại cương và thực hành Trịnh Duy Đông D18_TK3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3338 DE09001 Design đại cương Trần Văn Bình D19_TK01 55 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3340 DE09002 Hình họa 1 Biện Xuân Trường D19_TK01 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3341 DE09002 Hình họa 1 Võ Thanh Hoàng D19_TK01 37 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1
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3342 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới Đỗ Lệnh Hùng Tú D19_TK01 55 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3343 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới Đỗ Lệnh Hùng Tú D14_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3344 DE09010 Hình họa chuyên ngành 1_TK Thời trang Trần Thị Hà Linh D18_TK2TT 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3345 DE09010 Hình họa chuyên ngành 1_TK Thời trang Trần Thị Hà Linh D15_MT2TT 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3347 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa Nguyễn Ngọc My Hà D18_TK3DH 52 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3349 DE09012 Hình họa chuyên ngành 1_TK Nội thất La Như Lân D18_TK4NT 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3350 DE09012 Hình họa chuyên ngành 1_TK Nội thất La Như Lân D15_MT4NT 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3354 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D17_TK1TD 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3355 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D17_TK2TT 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3356 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D17_TK3DH 30 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3357 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D17_TK4NT 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3358 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D14_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3359 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D15_MT1TD 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3360 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D15_MT2TT 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3361 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D15_MT3DH 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3362 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D16_MT3DH 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3364 DE09029 Kỹ thuật in ấn Trương Trọng Kính D17_TK3DH 32 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3365 DE19011 Thực tập chuyên ngành Tô Thị Hải D17_TK1TD 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3366 DE19011 Thực tập chuyên ngành Tô Thị Hải D15_MT1TD 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3367 DE19016 Tư duy thiết kế Tô Thị Hải D17_TK1TD 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3368 DE19017 Thiết kế đồ chơi Văn Thị Thu Hiền D17_TK1TD 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3369 DE19018 Thực hành thiết bị Văn Thị Thu Hiền D17_TK1TD 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3370 DE19019 Thực hành Thiết kế sản phẩm Gốm Sứ Tô Thị Hải D17_TK1TD 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3371 DE23021 Đồ án tổng hợp_TK Thời trang Châu Thị Mỹ Khánh+Dương Thị Mỹ Linh D16_MT2TT 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3372 DE23021 Đồ án tổng hợp_TK Thời trang Châu Thị Mỹ Khánh+Dương Thị Mỹ Linh D15_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3373 DE23022 Đồ án tự chọn_TK Thời trang
Phạm Ng Hoàngthiên Toàn+Dương Thị Mỹ 
Linh

D16_MT2TT 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3374 DE23022 Đồ án tự chọn_TK Thời trang
Phạm Ng Hoàngthiên Toàn+Dương Thị Mỹ 
Linh

D15_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7
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3375 DE29004 Kỹ thuật mô hình thời trang 1 Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D18_TK2TT 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3376 DE29005 Kỹ thuật thể hiện đồ án thời trang 2 Trịnh Duy Đông D18_TK2TT 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3377 DE29006 Nguyên lý thiết kế thời trang Trần Thị Thúy Hằng D18_TK2TT 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3378 DE29007 Văn hóa và phong cách trong thiết kế thời trang Phạm Ng Hoàngthiên Toàn D18_TK2TT 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3379 DE29007 Văn hóa và phong cách trong thiết kế thời trang Phạm Ng Hoàngthiên Toàn D14_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3380 DE29007 Văn hóa và phong cách trong thiết kế thời trang Phạm Ng Hoàngthiên Toàn D15_MT2TT 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3382 DE29008 Kỹ thuật cắt may 2 Dương Thị Mỹ Linh D18_TK2TT 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3384 DE29011 Thực tập chuyên ngành Phạm Ng Hoàngthiên Toàn D17_TK2TT 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3385 DE29011 Thực tập chuyên ngành Phạm Ng Hoàngthiên Toàn D15_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3387 DE29014 Đồ án Thiết kế trang phục công sở Trần Thị Thúy Hằng+Dương Thị Mỹ Linh D17_TK2TT 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3389 DE29015 Đồ án Thiết kế trang phục nội y Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D17_TK2TT 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3391 DE29016 Nghệ thuật trang điểm Đỗ Ngọc Quốc Phương D17_TK2TT 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3392 DE33022 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa Nguyễn Ly D16_MT3DH 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3393 DE33022 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa Nguyễn Thế Bảo D16_MT3DH 14 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3394 DE33022 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa Nguyễn Ly D15_MT3DH 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3395 DE33023 Đồ án tự chọn_TK Đồ họa Nguyễn Hằng Nguyệt D16_MT3DH 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3397 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 Trương Trọng Kính D18_TK3DH 35 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3398 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 Trần Thanh Mau D18_TK3DH 17 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3399 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 Trương Trọng Kính D15_MT3DH 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3400 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 Trần Thanh Mau D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3401 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 Trương Trọng Kính D17_TK3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3403 DE39005 Mô hình đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc D18_TK3DH 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3404 DE39005 Mô hình đồ họa Nguyễn Thị Kim Vân D18_TK3DH 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3406 DE39006 Nghệ thuật chữ Nguyễn Hằng Nguyệt D18_TK3DH 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3407 DE39006 Nghệ thuật chữ Nguyễn Thị Phương Dung D18_TK3DH 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3408 DE39006 Nghệ thuật chữ Nguyễn Hằng Nguyệt D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3409 DE39006 Nghệ thuật chữ Nguyễn Thị Phương Dung D16_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3
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3410 DE39006 Nghệ thuật chữ Nguyễn Hằng Nguyệt D17_TK3DH 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3412 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc D18_TK3DH 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3413 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa Trần Thanh Mau D18_TK3DH 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3414 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3415 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa Trần Thanh Mau D17_TK3DH 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3417 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc D18_TK3DH 27 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3418 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa Nguyễn Thị Kim Vân D18_TK3DH 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3420 DE39011 Thực tập chuyên ngành Nguyễn Ly D17_TK3DH 33 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3421 DE39011 Thực tập chuyên ngành Nguyễn Ly D14_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3422 DE39011 Thực tập chuyên ngành Nguyễn Ly D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3423 DE39011 Thực tập chuyên ngành Nguyễn Ly D16_MT3DH 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3425 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì Nguyễn Đức Giang D17_TK3DH 17 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3426 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì Nguyễn Phan Thượng Duy D17_TK3DH 15 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3427 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì Nguyễn Phan Thượng Duy D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3429 DE39016 Đồ án Minh họa Nguyễn Ly D17_TK3DH 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3430 DE39016 Đồ án Minh họa Nguyễn Phan Thượng Duy D17_TK3DH 19 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3431 DE39016 Đồ án Minh họa Nguyễn Ly D15_MT3DH 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3432 DE39016 Đồ án Minh họa Nguyễn Phan Thượng Duy D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3434 DE39017 Đồ án Quảng cáo Nguyễn Đức Giang D17_TK3DH 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3435 DE39017 Đồ án Quảng cáo Nguyễn Ly D17_TK3DH 17 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3436 DE39017 Đồ án Quảng cáo Nguyễn Đức Giang D15_MT3DH 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3437 DE39017 Đồ án Quảng cáo Nguyễn Đức Giang D16_MT3DH 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3438 DE43023 Đồ án tổng hợp_TK Nội thất Lê Nguyễn Quỳnh Chi D16_MT4NT 10 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3439 DE43023 Đồ án tổng hợp_TK Nội thất Lê Nguyễn Quỳnh Chi D14_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3440 DE43023 Đồ án tổng hợp_TK Nội thất Lê Nguyễn Quỳnh Chi D15_MT4NT 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3441 DE43024 Đồ án tự chọn_TK Nội thất Nguyễn Thị Ngọc Thái D16_MT4NT 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3442 DE43024 Đồ án tự chọn_TK Nội thất Nguyễn Thị Ngọc Thái D14_MT4NT 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7
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3443 DE43024 Đồ án tự chọn_TK Nội thất Nguyễn Thị Ngọc Thái D15_MT4NT 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3445 DE49003 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 1 Phạm Thị Kiều Trang+Nguyễn Thị Ngọc Thái D18_TK4NT 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3446 DE49003 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 1 Phạm Thị Kiều Trang+Nguyễn Thị Ngọc Thái D15_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3448 DE49004 Nguyên lý thiết kế nội thất Mai Chi Mai D18_TK4NT 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3450 DE49005 Văn hóa và phong cách trong thiết kế nội thất Phùng Bá Đông D18_TK4NT 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3452 DE49006 Vật liệu nội thất Lê Nguyễn Quỳnh Chi D18_TK4NT 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3453 DE49006 Vật liệu nội thất Lê Nguyễn Quỳnh Chi D15_MT4NT 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3454 DE49006 Vật liệu nội thất Lê Nguyễn Quỳnh Chi D16_MT4NT 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3456 DE49009 Thực tập chuyên ngành Phạm Thị Kiều Trang D17_TK4NT 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3457 DE49009 Thực tập chuyên ngành Phạm Thị Kiều Trang D14_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3458 DE49009 Thực tập chuyên ngành Phạm Thị Kiều Trang D15_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3459 DE49009 Thực tập chuyên ngành Phạm Thị Kiều Trang D16_MT4NT 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3461 DE49013 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 3 Phan Thành Long D17_TK4NT 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3464 DE49014 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại Lương Thị Thanh Bình D17_TK4NT 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3465 DE49014 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại Lương Thị Thanh Bình D16_MT4NT 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3468 DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Thái D17_TK4NT 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3469 DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Thái D14_MT4NT 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3470 DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Thái D15_MT4NT 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3471 DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Thái D16_MT4NT 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3473 DE49016 Nghệ thuật chiếu sáng Phan Thành Long D17_TK4NT 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3474 DE49016 Nghệ thuật chiếu sáng Phan Thành Long D16_MT4NT 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3875 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Văn Hồng D18_TK2TT 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3876 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Văn Hồng D18_TK3DH 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3877 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Phan Thanh Hiền D18_TK3DH 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3878 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Văn Hồng D18_TK4NT 16 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3886 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Phan Thanh Hiền D14_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3887 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Lương Tuấn Phương D15_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3
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3901 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Phan Thanh Hiền D16_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3902 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Văn Hồng D16_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3913 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Đoàn Quang Huy D19_TK01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3914 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Lương Tuấn Phương D19_TK01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3982 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Văn Hồng D18_TK2TT 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3983 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Văn Hồng D18_TK3DH 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3984 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Phan Thanh Hiền D18_TK3DH 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3985 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Văn Hồng D18_TK4NT 16 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3993 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Phan Thanh Hiền D14_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3994 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Văn Hồng D15_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4008 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Văn Hồng D16_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4022 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Đoàn Quang Huy D19_TK01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4023 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Lương Tuấn Phương D19_TK01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4049 GS99001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Kỳ Anh D14_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

4084 GS99002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Kỳ Anh D14_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1
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